
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 29                     Từ ngày 1 / 4 /2024 - Đến ngày: 5 /4/ /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

1/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 85 HĐTN TC ngày hội TN vui khoẻ chào mừng ngày 26/3  

2 197 Tiếng Việt Đọc: Sông Hương  Máy chiếu 

3 198 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tính.  Máy chiếu 

4 141 Toán  Bài 66: Xem đồng hồ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 29 Tin  Bài 28. Chia nhỏ nhiệm vụ  

2 29 Đạo đức Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè (T3) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

2/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 113 Tiếng Anh  Unit 7: Toys – Lesson 4.2  

2 59 GDTC  
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

3 199 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Chợ Hòn Gai. Máy chiếu 

4 142 Toán  Bài 66: Tháng - năm Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 29 Âm nhạc  - Ôn hát: Con chim non. Ôn đọc nhạc: Bài số 4  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 86 HĐTrải nghiệm Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên (tr 85) Máy chiếu 

4  GD ĐP Hà Nội CĐ 4: Nghệ thuật múa rối nước ở Hà Nội (T1) Máy chiếu 

4 

3/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 143 Toán Bài 67: Thực hành xem đồng hồ. Xem lịch/T1 Máy chiếu 

2 114 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 4.3  

3 200 Tiếng Việt Đọc: Tiếng nước mình 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 201 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 57 TNXH Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe Máy chiếu 

2 29 ĐSTV G.thiệu, xem video “Tình yêu bất tận của mẹ”  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

4/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 202 Tiếng Việt MRVT về đất nước VN. Câu khiến, câu cảm Máy chiếu 

2 144 Toán Bài 67: Thực hành xem đồng hồ. Xem lịch/T2 Máy chiếu 

3 59 Song ngữ (K)   

4 58 TNXH Bài 26: Xác định các phương trong không gian Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 115 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Review & Practice 1  

2 60 GDTC 
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

5/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 203 Tiếng Việt 

Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một cảnh 

đẹp của quê hương đất nước 
Máy chiếu 

2 145 Toán Bài 68: Tiền Việt Nam Máy chiếu 

3 29 Mỹ thuật Bài 1: Mô hình nhà cao tần  

4 116 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Review & Practice 2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 29 Công nghệ Bài 9: Làm biển báo giao thông (T3) Máy chiếu  

2 60 Song ngữ (T)   

3 87 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Tuyên truyền viên nhí (tr 87) Máy chiếu 

                                                                                ĐDDH: 24  

Kiểm tra nhận xét 

 

  

      Giang Biên, ngày 28 tháng 3 năm 2024 

        KHỐI TRƯỞNG 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 
Nguyễn Thị Hương 


